
Phụ lục 2
Danh sách đề nghị UBND huyện tặng Giấy khen

(Kèm theo Quyết định số  4826/QĐ-UBND ngày 20/5/2025 của Chủ tịch UBND Huyện)
I. GIÁO VIÊN, HỌC SINH VƯỢT KHÓ VƯƠN LÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG GIẢI DẠY, HỌC TẬP

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐƠN VỊ THÀNH TÍCH HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH

1 Phạm Thị Bích Hương Giáo viên MN Hải An Hoàn thành tốt nhiệm vụ Bản thân bệnh tật, chồng (PHT trường THCS Hải An) ung
thư máu mới mất.

2 Đỗ Thị Thắm Giáo viên MN Hải Anh Hoàn thành tốt nhiệm vụ Bản thân bị ung thư vú, chồng bị bệnh mãn tính.

3 Trần Thị Phượng Giáo viên MN Hải Châu Hoàn thành tốt nhiệm vụ 1 con bị mắc mắc bệnh não bại liệt 32 năm

4 Cao Thị Hiền Giáo viên MN TT Cồn Hoàn thành tốt nhiệm vụ Chồng suy thận, gia đình khó khăn

5 Lại Thị Tuyết Giáo viên MN Hải Đường Hoàn thành tốt nhiệm vụ Bản thân bị bệnh tiểu đường, thường xuyên đi bệnh viện.

6 Trần Thị Dung Giáo viên MN Hải Giang Hoàn thành tốt nhiệm vụ Chưa có nhà ở, là mẹ đơn thân nuôi con nhỏ, hoàn cảnh gia
đình khó khăn.

7 Lê Thị Nga Giáo viên MN Hải Hà Hoàn thành tốt nhiệm vụ Chồng bị bệnh thần kinh đang điều trị tại bệnh viện thần
kinh trung ương

8 Phạm Thị Thắm Giáo viên MN Hải Hoà Hoàn thành tốt nhiệm vụ Chồng là liệt sĩ, đang nuôi con nhỏ

9 Trịnh Thị Thảo Giáo viên MN Hải Long Hoàn thành tốt nhiệm vụ Gia đình khó khăn nuôi mẹ già, hay ốm đau

10 Đỗ Thị Phương Giáo viên MN Hải Lộc Hoàn thành tốt nhiệm vụ Ung thư máu, gia đình khó khăn

11 Vũ Thị Nhàn Giáo viên MN Hải Lý Hoàn thành tốt nhiệm vụ Bị bệnh hiểm nghèo

12 Nguyễn Thị Hà Giáo viên MN Hải Phú Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Con bị mắc bệnh đao

13 Nguyễn Lan Phương Giáo viên MN Thịnh Long Hoàn thành tốt nhiệm vụ Chồng đã mất, bản thân phải nuôi dưỡng 2 con ăn học

14 Phạm Thị Suốt Giáo viên TH Hải An Hoàn thành tốt nhiệm vụ Chồng mất, nuôi con còn nhỏ.
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15 Vũ Thị Liễu Nhân viên TH Hải Châu Hoàn thành tốt nhiệm vụ Bị u tuyến giáp, gia đình khó khăn

16 Nguyễn Thị Quý Giáo viên TH Hải Chính Hoàn thành tốt nhiệm vụ Chồng bị bệnh não, gia đình khó khăn

17 Nguyễn Thị Cúc Giáo viên TH Hải Chính Hoàn thành tốt nhiệm vụ Bị hỏng một mắt, gia đình khó khăn

18 Trần Thúy An Giáo viên TH TT Cồn Hoàn thành tốt nhiệm vụ Bản thân mắc bệnh ung thư

19 Tạ Thị Sáu Giáo viên TH Hải Cường Hoàn thành tốt nhiệm vụ Chồng bị ung thư, gia đình khó khăn.

20 Phạm Thị Nhiêu Giáo viên TH Hải Đông Hoàn thành tốt nhiệm vụ
Bản thân sức khỏe yếu, rất nhiều bệnh như lão, tiểu đường, huyết
áp, tim mạch. Chồng sức khỏe yếu không có công việc làm, đang
nuôi con học đại học. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

21 Lê Thị Mừng Giáo viên TH Hải Đường Hoàn thành tốt nhiệm vụ Gia đình khó khăn, con gái bị bệnh hiểm nghèo thường
xuyên phải nhập viện tuyến trên để điều trị

22 Vũ Thị Thanh Giáo viên TH Hải Giang Hoàn thành tốt nhiệm vụ Mắc bệnh u tuyến giáp, gia đình kinh tế khó khăn

23 Nguyễn Thị Thuý Hậu Giáo viên TH Hải Long Hoàn thành tốt nhiệm vụ Gia đình khó khăn, con trai bị bệnh thường xuyên phải đi
bệnh viện tuyến trên.

24 Vũ Thị Huyền Giáo viên TH Hải Lộc Hoàn thành tốt nhiệm vụ Bản thân mắc bệnh K, gia đình khó khăn.

25 Đào Thị Thanh Giáo viên TH Hải Minh Hoàn thành tốt nhiệm vụ Chồng mất, bản thân hay bị ốm yếu

26 Hoàng Thị Hương Giáo viên TH Hải Nam Hoàn thành tốt nhiệm vụ Thu nhập mức lương thấp, một mình nuôi 2 con.

27 Phạm Thị Liên Giáo viên TH Hải Phú Hoàn thành tốt nhiệm vụ Thu nhập mức lương thấp, chồng làm nghề tự do, công việc
không ổn định, nuôi mẹ già và con nhỏ

28 Trần Thị Nhung Giáo viên TH Hải Phúc Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Chồng bị bênh hiểm nghèo, suy thận giai đoạn cuối, nuôi 3
con nhỏ.

29 Lê Thị Phấn Giáo viên TH Hải Quang Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Mẹ đơn thân, 2 con còn nhỏ, con thứ 2 bị bệnh Tin, phổi
bẩm sinh

30 Phạm Thị Thanh Tâm Giáo viên TH Hải Tây Hoàn thành tốt nhiệm vụ Cả 2 vợ chồng ốm đau, chồng không có khả năng lao động,
bản thân nuôi con ăn học.

31 Nguyễn Thị Hồng
Thắm Giáo viên TH Hải Thanh Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Con bị tai nạn giao thông nằm liệt giường phải có người

chăm sóc, mất sức khoẻ 98%

32 Lê Thị Hải Anh Giáo viên TH Hải Trung Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Con bị Bệnh máu khó đông (Hemophilia)
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33 Trần Thị Hoa Giáo viên TH Hải Xuân Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn cảnh gia đình khó khăn

34 Trần Thị Phương Thảo Nhân viên y tế TH Hải Vân Hoàn thành tốt nhiệm vụ Bản thân bị ốm đau, sức khỏe yếu

35 Nguyễn Thị Thảo Nhân viên THCS TT Cồn Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn cảnh khó khăn, nuôi ba con nhỏ

36 Nguyễn Thị Đượm Nhân viên THCS Hải Giang Hoàn thành tốt nhiệm vụ Bản thân bị bệnh ung thư tuyến giáp, gia đình khó khăn.

37 Đoàn Thị Ngân Giáo viên THCS Hải Hoà Hoàn thành tốt nhiệm vụ Chồng mất, kinh tế gia đình khó khăn

38 Hoàng Thị Hoài
Phương Nhân viên THCS Hải Lý Hoàn thành tốt nhiệm vụ Vợ chồng ly hôn, thu nhập thấp. một mình nuôi 2 con: 1

lớp 11, 1 lớp 8.

39 Đỗ Thị Thoa Giáo viên THCS Hải Minh Hoàn thành tốt nhiệm vụ Chồng mất, hai con bị bệnh Douwn

40 Đỗ Thị Thảo Nhân viên thư
viện THCS Hải Nam Hoàn thành tốt nhiệm vụ Bản thân ung thư, gia đình khó khăn

41 Nguyễn Văn Thương Giáo viên THCS Hải Ninh Hoàn thành tốt nhiệm vụ Vợ bị đang điều trị ung thư đại tràng

42 Nguyễn Huy Thục Giáo viên THCS Hải Phong Hoàn thành tốt nhiệm vụ Bố mẹ hay đi bệnh viện, gia đình khó khăn.

43 Lưu Thị Kim Dung Nhân viên kế
toán THCS Hải Phú Hoàn thành tốt nhiệm vụ Chồng ốm, hay đi bệnh viện, gia đình khó khăn.

44 Nguyễn Thị Hiền Giáo viên THCS Hải Quang Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Chồng chết, con gái bệnh viêm cầu thận, bản thân bị bệnh
sỏi thận.

45 Phạm Thị Ngọc Thạch Giáo viên THCS Hải Sơn Hoàn thành tốt nhiệm vụ Chồng mất sớm, kinh tế gia đình khó khăn

46 Lê Thị Hoài Nhân viên y tế THCS Hải Tây Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp, nuôi 3 con nhỏ và cưu
mang 2 cháu nhỏ.

47 Mai Thị Luyến Giáo viên THCS Hải Xuân Hoàn thành tốt nhiệm vụ Con bị bệnh đao, gia đinhg khó khăn.

48 Phạm Thị Kim Ngân Giáo viên THCS Yên Định Hoàn thành tốt nhiệm vụ Chồng công tác xa nhà, nuôi 2 con nhỏ, kinh tế gia đình
khó khăn

II. HỌC SINH VƯỢT KHÓ VƯƠN LÊN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG GIẢI DẠY, HỌC TẬP

TT HỌ VÀ TÊN HỌC
SINH LỚP TRƯỜNG THÀNH TÍCH HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



1 Phạm Thị Quỳnh Anh 4TA2 MN Hải Anh Chăm ngoan học giỏi Bản thân cháu bị khuyết tật, gia đình khó khăn

2 Nguyễn Lê Minh Đức 5 TB MN Hải Phúc Chăm ngoan học giỏi Bản thân bị bệnh suy thận mãn tính

3 Nguyễn Như Quỳnh 5TA MN Hải Quang Chăm ngoan học giỏi Mắc bệnh rò tủy sống bẩm sinh

4 Trần Thế Anh 5 Tuổi MN Hải Tây Chăm ngoan học giỏi Bố mẹ đều mắc bệnh hiểm nghèo. Bản thân cháu bị mắc
tiểu đường tuýp 2

5 Nguyễn Tuẫn Vũ 5 Tuổi MN Hải Xuân Chăm ngoan học giỏi Mồ côi cả cha và mẹ

6 Đỗ Bảo Trâm 2D TH Hải An Học sinh Xuất sắc Bố mất sớm, mẹ một mình nuôi 2 con nhỏ

7 Nguyễn Quốc Cường 4C TH Hải Bắc Hoàn thành xuất sắc Bố mẹ bỏ nhau, mẹ đi làm ăn xa ở với ông bà ngoại mắc
bệnh không có khả năng lao động

8 Đặng Hà An 5C TH Hải Châu Hoàn thành xuất sắc Ở với ông bà, mẹ đi làm ăn xa, gia đình khó khăn.

9 Nguyễn Thùy Linh 3C TH Hải Chính Hoàn thành xuất sắc Tim bẩm sinh, gia đình khó khăn

10 Nguyễn Thiện Nhân 1B TH Hải Chính Hoàn thành xuất sắc Tim bẩm sinh, gia đình khó khăn

11 Nguyễn Thùy Chi 4E TH TT Cồn Hoàn thành xuất sắc Cả hai bố mẹ sức khỏe yếu phải đi viện thường xuyên,
đồng thời nuôi 2 con nhỏ ăn học.

12 Trần Khánh Phong 4A TH Hải Cường Hoàn thành xuất sắc Bố chết, mẹ đi xây dựng gia đình, ở với bà ngoại

13 Nguyễn Quỳnh Anh 3C TH Hải Đông Hoàn thành xuất sắc Bố mẹ bỏ nhau, ở với mẹ. Hoàn cảnh rất khó khăn.

14 Vương Thị Thúy Anh 5A2 TH Hải Đường Hoàn thành xuất sắc Bố bị hoại tử chân, phải ngồi xe lăn, phải có người phục vụ
hàng ngày.

15 Nguyễn Thành Nam 1A2 TH Hải Đường Hoàn thành xuất sắc Mẹ bị bệnh hiểm nghèo đã mất, một mình bố nuôi 3 con
nhỏ

16 Vũ Thị Thanh Xuân 3C TH Hải Giang Hoàn thành xuất sắc Mẹ bị bệnh, gia đình khó khăn

17 Nguyễn Trần Đức Phú 4A TH Hải Giang Hoàn thành xuất sắc Kinh tế khó khăn

18 Vũ Thanh Tuyên 2B TH Hải Hà Hoàn thành xuất sắc Bố đã mất, gia đình khớ khăn
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19 Phạm Hữu Đăng 3A TH Hải Long Hoàn thành xuất sắc Gia đình có hoàn cảnh rất khó khăm, bố sức khoẻ yếu, mẹ
bỏ đi.
mẹ bỏ đi từ khi em còn rất nhỏ.20 Lê Hoàng Chinh 3 D TH Hải Lý Hoàn thành xuất sắc, giải Nhì

Trạng nguyên Tiếng Việt cấp
tỉnh

Mồ côi bố, hoàn cảnh gia đình khó khăn

21 Đặng Tuệ Minh 3B TH Hải Nam Hoàn thành xuất sắc, đạt giải
Trạng nguyên tiếng việt

Gia đình có hoàn cảnh rất khó khăm, bố sức khoẻ yếu phải
chạy thận thường xuyên
.22 Trần Tuấn Khang 1B TH Hải Ninh Học sinh xuất sắc Gia đình khó khăn, bố tai nạn mất, mẹ nuôi 4 con

23 Trần Thị Thu Phương 4A TH Hải Phong Học sinh xuất sắc Bố mất, mẹ bị bệnh khó khăn trong lao động)

24 Bùi Trần Đại Quang 5A TH Hải Phú Hoàn thành xuất sắc Bố không có nghề nghiệp ổn định, mẹ thu nhập thấp và
đang bị  bệnh u tuyến giáp, chị gái bị bệnh hen suyễn mãn
tính thường xuyên phải cấp cứu, bản thân hay ốm đau25 Vương Gia Thi 1A TH Hải Phúc Hoàn thành xuất sắc Gia đình hộ nghèo, hoàn cảnh gia đình khó khăn.

26 Nguyễn Phương Diệu 3D TH Hải Phương Hoàn thành xuất sắc Bố đã chết, mẹ làm ruộng có ba con đang đi học, gia đình
kinh tế khó khăn

27 Nguyễn Hoàng Hải 3B TH Hải Quang Học sinh xuất sắc Mồ côi cả bố và mẹ, hiện ở với ông bà ngoại già yếu

28 Lại Thu Nhàn 7A THCS Hải Sơn Xếp loại học lực khá Bỗ mất sớm, mẹ nhiều tuổi mắc bệnh mãn tính nhiều năm
nay.

29 Phạm Gia Hưng 4C TH Hải Tây Học sinh xuất sắc  Mồ côi bố. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, hiện ở với ông
bà già yếu

30 Bùi Đại Lâm 3C TH Hải Thanh Hoàn thành xuất sắc Bố ốm yếu không có khả năng lao động, mẹ ở nhà chăm
em nhỏ, chị gái bị ung thư.

31 Vũ Thị Khánh An 1A TH Hải Triều Hoàn thành xuất sắc Bản thân học sinh bị khuyết tật chân trái do tai nạn, hoàn
cảnh gia đình khó khăn

32 Phạm Hải Yến 2A3 TH Hải Trung Hoàn thành xuất sắc, đạt giải
Nhất Trạng nguyên Tiếng Việt
cấp tỉnh

Gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn. Bố chết. Mẹ ốm yếu,
được hưởng chế độ dành cho người nhiễm chất độc da
cam. .33 Lưu Văn Bảo 3B1 TH Hải Trung Hoàn thành xuất sắc, Gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn. Bố chết. Mẹ ốm yếu,
bị trầm cảm.

34 Nguyễn Mạnh Hùng 4C TH Hải Vân Hoàn thành xuất sắc Bố mất, mẹ ốm nặng, gia đình hoàn cảnh rất khó khăn.

35 Mai Minh Trí 5D TH Hải Xuân Học sinh xuất sắc Mồ côi bố mẹ, hoàn cảnh khó khăn, ở với ông bà trên 80
tuổi

36 Vũ Hải Phương 8C THCS Hải An Hoàn thành tốt nhiệm vụ Ở với anh trai, mồ côi cha mẹ, gia đình khó khăn
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37 Nguyễn Thị Xuân Diệu 8B1 THCS Hải Anh Học sinh Giỏi Bản thân em bị bệnh thận. Hàng tháng, em phải lên viện
Nhi Trung ương để tái khám. Hoàn cảnh gia đình khó
khăn.38 Đỗ Minh Hạnh 9A THCS Hải Châu Danh hiệu học sinh giỏi, đạt giải

HSG VH, TDTT cấp huyện Bỗ mất sớm, mẹ sức khỏe yếu, gia đình khó khăn.

39 Trần Thị Minh Hà 8B THCS TT Cồn Học sinh giỏi Bố mất sớm, hoàn cảnh gia đình khó khăn

40 Triệu Tuấn Anh 9B1 THCS Hải Đường Đạt giải KK khoa học tự nhiên
cấp tỉnh Bố mất sớm, hoàn cảnh gia đình khó khăn

41 Nguyễn Việt Anh 6A THCS Hải Giang Học sinh giỏi Hoàn cảnh gia đình khó khăn

42 Nguyễn Phương Ngân 9B THCS Hải Hoà Danh hiệu học sinh xuất sắc Con liệt sĩ, gia đình khó khăn

43 Phạm Thị Mai Trang 9C THCS Hải Hưng Học sinh giỏi Nhà nghèo, thuộc diện HS khuyết tật bị bệnh mắt hiếm gặp
thường xuyên phải đi viện. Bố mẹ làm nông dân.

44 Phạm Quang Minh 9C THCS Hải Hưng Học sinh giỏi Nhà nghèo, Thuộc diện HS khuyết tật, bị bệnh thường
xuyên phải đi viện điều trị, bố đã chết phải ở với cô ruột.

45 Phạm Quỳnh Anh 6A1 THCS Hải Minh Danh hiệu học sinh xuất sắc Mồ côi cả cha và mẹ, gia đình khó khăn.

46 Nguyễn Thị Thu Yến 9C THCS Hải Nam Học sinh giỏi Bố, mẹ bị bệnh nặng, gia đinhg khó khăn

47 Nguyễn Minh Thư 6C THCS Hải Phúc Hoàn thành tốt Bản thân bị tiểu đường, gia đình khó khăn.

48 Phạm Thị Hoa 9A THCS Hải Phương Học sinh xuất sắc Bản thân mắc bệnh , Bố bị bệnh nặng, 2 chị gái mất sớm

49 Nguyễn Mạnh Cường 6A THCS Hải Quang Học sinh xuất sắc Bỗ chết, mẹ mắc bệnh mãn tính nhiều năm nay, 3 anh em
còn nhỏ.

50 Lại Thu Nhàn 7A THCS Hải Sơn Xếp loại học lực khá Bỗ mất sớm, mẹ nhiều tuổi mắc bệnh mãn tính nhiều năm
nay.

51 Lê Thị Hoàn 8A THCS Hải Tây Xếp loại học lực Giỏi Bố mẹ li hôn,kinh tế khó khăn,ở với bà ngoại già yếu.

52 Trần Minh Tuân 9B THCS Hải Thanh Xếp loại học lực khá Bố mất sớm, bản thâm mắc bệnh tim bẩm sinh

53 Đặng Anh Thư 9A THCS Hải Triều Xếp loại học lực khá Mẹ bỏ đi từ nhỏ, bố mất khả năng lao động, kinh tế khó
khăn, ở với bác.

54 Trần Minh Tú 8A THCS Hải Trung Học sinh giỏi Mắc bệnh về máu, đang điều trị tại bệnh viện huyết học
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55 Bùi Đặng Thu Trang 8A2 THCS Hải Xuân Kết quả học tập XL Tốt Bản thân bị bệnh thận. Gia đình khó khăn mẹ và chị đều bị
bện thận.

56 Trần Trọng Hiển 8A THCS Yên Định Xếp loại học lực khá Gia đình đông anh chị em, kinh tế khó khăn

57 Nguyễn Thị Hải 9B THCS Hải Hậu Học sinh xuất sắc Bố mất, mẹ bị ung thư, hộ nghèo

III  GIÁO VIÊN THAM GIA TRỰC TIẾP VÀO HỘI THI, CUỘC THI CẤP TỈNH ĐẠT GIẢI NHẤT

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐƠN VỊ MÔN DẠY THÀNH TÍCH CỤ THỂ

1 Trần Thị Hải Yến Giáo viên TH Hải Anh Dạy TNXH lớp 3 Giải nhất hội thi giáo viên giỏi tỉnh

2 Nguyễn Thị Hương Giáo viên TH Hải Hà Âm nhạc Giải Nhất hội thi Tuyên truyền măng non cấp Tỉnh.
Giáo viên làm tổng phụ trách đội thiếu niên tiền phong
Hồ Chí Minh giỏi cấp tỉnh .3 Lại Thị Phượng Giáo viên TH thị trấn Yên Định Dạy văn hóa Giải nhất hội thi giáo viên giỏi tỉnh

4 Trần Thị Thu Thanh Giáo viên TH T Thịnh Long Dạy Tiếng Anh Giải nhất hội thi giáo viên giỏi tỉnh

5 Bùi Hồng Dược Giáo viên TH Hải Ninh Môn GDTC Giải Nhất cuộc thi chạy S-Race

6 Đoàn Thị Nhạn Giáo viên TH Hải Long Môn Giáo dục thể chất Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền
phong Hồ Chí Minh giỏi cấp tỉnh (Đạt loại Giỏi Xuất
sắc)7 Mai Thị Nhung Giáo viên THCS Thị trấn Cồn Môn Âm nhạc Giải xuất sắc cuộc thi tổng phụ trách đội cấp tỉnh

8 Nguyễn Thị Hương Giáo viên THCS Hải Bắc Môn Âm nhạc Giáo viên làm tổng phụ trách đội thiếu niên tiền phong
Hồ Chí Minh giỏi cấp tỉnh

9 Nguyễn Thế Hiển Giáo viên THCS Hải Lý Môn GDTC Cờ Nhất cuộc thi TDTT học sinh phổ thông

10 Lê Thị Hòa Giáo viên THCS Hải Phúc Ngữ Văn Giáo viên làm tổng phụ trách đội thiếu niên tiền phong
Hồ Chí Minh giỏi cấp tỉnh

11 Phạm Viết Lâm Giáo viên THCS Hải Hậu Môn GDTC Giải Nhất cuộc thi chạy S-Race

IV.  GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ TRỰC TIẾP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI VĂN HÓA CẤP TỈNH XẾP THỨ NHẤT, NHÌ, BA.

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐƠN VỊ MÔN DẠY THÀNH TÍCH CỤ THỂ
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1 Phạm Thị Dung Giáo viên THCS Hải Hậu Lịch sử và Địa lý 9 Xếp thứ Ba HSG môn Lịch sử và Địa lý 9

2 Kim Thị Nhàn Giáo viên THCS Hải Phong Ngữ văn 9 Xếp thứ Nhì HSG Ngữ văn 9 cấp tỉnh

V. HỌC SINH TIỂU HỌC, THCS  ĐẠT GIẢI  NHẤT, NHÌ TRONG CÁC KỲ HỘI THI, CUỘC THI CẤP QUỐC GIA

TT HỌ VÀ TÊN LỚP Đơn vị MÔN DẠY THÀNH TÍCH CỤ THỂ

1 Nguyễn Thị Hoài Ngọc 5A TH Hải Lý Violympic Toán Giải Vàng Quốc Gia

2 Phạm Ngọc Bảo An 4B1 TH TT Thịnh Long Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải Nhì cấp Quốc Gia

3 Trần Ngọc Quỳnh An 5C2 TH TT Thịnh Long Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải Nhì cấp Quốc Gia

4 Đặng Hải Đông 5C TH Hải Vân Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải Ba cấp Quốc gia

5 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 4A TH Hải Hà Cuộc thi IOE Huy chương bạc cấp Quốc Gia

6 Lê Minh Thư 4A TH Hải Hà Cuộc thi IOE Huy chương đồng cấp Quốc Gia

7 Vũ Bình Minh 5A TH Hải Hà Cuộc thi IOE Huy chương đồng cấp Quốc Gia

8 Nguyễn Vũ Duy Khánh 5A TH Hải Hà Cuộc thi IOE Huy chương đồng cấp Quốc Gia

VI. HỌC SINH THCS  ĐẠT GIẢI  NHẤT, GIẢI NHÌ  TRONG KỲ HỌC SINH GIỎI VĂN HÓA CẤP TỈNH

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐƠN VỊ MÔN DẠY THÀNH TÍCH CỤ THỂ

1 Phạm Thị Quỳnh 9A THCS Hải An Lịch sử lớp 9 Giải Nhì HSG cấp tỉnh

2 Trần Phương Thảo 8A THCS Hải Anh Ngữ văn lớp 8 Giải Nhì HSG cấp Tỉnh

3 Nguyễn Hoài Thu 9A THCS TT Cồn Ngữ văn  lớp 9 Giải Nhì HSG cấp Tỉnh

4 Hoàng Thị Xuân Linh 9B1 THCS Hải Đường Khoa học tự nhiên  lớp 9 Giải Nhì HSG cấp Tỉnh
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5 Trịnh Đình Vũ 9A1 THCS Hải Đường Lịch sử địa lý lớp 9 Giải Nhì HSG cấp Tỉnh

6 Nguyễn Đức Hoàng 9A THCS Hải Giang Lịch sử địa lý cấp Tỉnh Giải Nhì HSG cấp Tỉnh

7 Nguyễn Minh Tranh 9A THCS Hải Giang Lịch sử địa lý cấp Tỉnh Giải Nhì HSG cấp Tỉnh

8 Vũ Trần Hạ Vy 9B THCS Hải Giang Lịch sử địa lý cấp Tỉnh Giải Nhì HSG cấp Tỉnh

9 Vũ Thị Hà 9A THCS Hải Hà Khoa học tự nhiên Giải Nhì HSG cấp tỉnh

10 Nguyễn Thị Anh Thư 9A THCS Hải Hà Lịch sử địa lý Giải Nhì HSG cấp tỉnh

11 Vũ Phương Linh 9A THCS Hải Lý Môn Vật lý lớp 9 Giải Nhì HSG cấp tỉnh

12 Đoàn Thị Anh Thư 9A THCS Hải Lý Môn Ngữ văn lớp 9 Giải Nhì HSG cấp tỉnh

13 Đoàn Minh Trang 9B THCS Hải Phúc Ngữ văn 9 Giải Nhì HSG cấp tỉnh

14 Nguyễn Phương Thảo 9A THCS Hải Phương Lịch sử lớp 9 Giải Nhì HSG cấp tỉnh

15 Trần Thảo Diệp 8A THCS Hải Phương Tiếng anh lớp 8 Giải Nhì HSG cấp tỉnh

16 Đỗ Thị Thùy Dương 9A THCS Hải Quang Sinh học lớp 9 Giải Nhì HSG cấp tỉnh

17 Nguyễn Hoàng Vũ 9A THCS Hải Quang Sinh học lớp 10 Giải Nhì HSG cấp tỉnh

18 Đoàn Diễm Hạnh 9A THCS Hải Tây Địa lí lớp 9 Giải Nhì HSG cấp tỉnh

19 Trần Lan Chi 9A THCS Hải Tây Địa lí lớp 9 Giải Nhì HSG cấp tỉnh

20 Đỗ Ngọc Trâm 9A THCS Hải Thanh Lịch sử 9 Giải Nhì HSG cấp tỉnh

21 Đỗ Thị Hải An 9A THCS TT Thịnh Long Ngữ văn 9 Giải Nhì HSG cấp tỉnh

22 Vũ Diệu Linh 9A THCS TT Thịnh Long Ngữ văn 9 Giải Nhì HSG cấp tỉnh
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23 Nguyễn Thị Diệp Chi 9A THCS TT Thịnh Long KHTN (Vật sống) 9 Giải Nhì HSG cấp tỉnh

24 Phạm Quốc Vượng 9A THCS TT Thịnh Long KHTN (Vật sống) 9 Giải Nhì HSG cấp tỉnh

25 Bùi Thị Hà Vy 9A THCS Hải Triều Ngữ văn 9 Giải Nhất HSG cấp tỉnh

26 Nguyễn Thị Bảo Trâm 9A THCS Hải Triều Ngữ văn 9 Giải Nhì HSG cấp tỉnh

27 Đinh Nguyệt Ánh  9B THCS Hải Hậu Sinh học 9 Giải Nhì HSG cấp tỉnh

28 Nguyễn Thị Hải  9B THCS Hải Hậu Sinh học 9 Giải Nhì HSG cấp tỉnh

29 Trần Trọng Đạt  9C THCS Hải Hậu Địa lý 9 Giải Nhì HSG cấp tỉnh

30 Vũ Vũ Ngọc Hân  9C THCS Hải Hậu Địa lý 9 Giải Nhì HSG cấp tỉnh

31 Phạm Minh Kiên  9C THCS Hải Hậu Địa lý 9 Giải Nhì HSG cấp tỉnh

32 Nguyễn Thùy Linh  9C THCS Hải Hậu Địa lý 9 Giải Nhì HSG cấp tỉnh

33 Vũ Khôi Nguyên  9C THCS Hải Hậu Địa lý 9 Giải Nhì HSG cấp tỉnh

34 Vũ Thị Anh Thư  9C THCS Hải Hậu Địa lý 9 Giải Nhì HSG cấp tỉnh

35 Nguyễn Vũ Công Danh  9A THCS Hải Hậu Toán 9 Giải Nhì HSG cấp tỉnh

36 Mai Đức Hợp  9A THCS Hải Hậu Toán 9 Giải Nhì HSG cấp tỉnh

37 Hoàng Phương Anh  9C THCS Hải Hậu Lịch sử 9 Giải Nhì HSG cấp tỉnh

38 Lương Vũ Bảo Ngọc  9C THCS Hải Hậu Lịch sử 9 Giải Nhì HSG cấp tỉnh

39 Nguyễn Minh Tuấn  9C THCS Hải Hậu Lịch sử 9 Giải Nhì HSG cấp tỉnh

40 Đinh Thị Tố Như  9C THCS Hải Hậu Ngữ văn 9 Giải Nhì HSG cấp tỉnh
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41 Đồng Như Tuyết  9C THCS Hải Hậu Ngữ văn 9 Giải Nhì HSG cấp tỉnh

42 Nguyễn Thanh Trúc  9C THCS Hải Hậu Ngữ văn 9 Giải Nhì HSG cấp tỉnh

43 Bùi Thị Tú Uyên  9C THCS Hải Hậu Ngữ văn 9 Giải Nhì HSG cấp tỉnh

44 Phan Thị An Nhiên  8C THCS Hải Hậu Tiếng Anh 8 Giải Nhì HSG cấp tỉnh

45 Trần Thị Thanh Thuỷ  8C THCS Hải Hậu Tiếng Anh 8 Giải Nhì HSG cấp tỉnh

46 Nguyễn Bảo Trâm  8C THCS Hải Hậu Tiếng Anh 8 Giải Nhì HSG cấp tỉnh

47 Mai Duy Anh  8A THCS Hải Hậu Tin học 9 Giải Nhì HSG cấp tỉnh

48 Nguyễn Việt Dũng  9A THCS Hải Hậu Tin học 9 Giải Nhì HSG cấp tỉnh

49 Bùi Minh Khôi  9A THCS Hải Hậu Tin học 9 Giải Nhì HSG cấp tỉnh

50 Nguyễn Phương Linh  9A THCS Hải Hậu Tin học 9 Giải Nhì HSG cấp tỉnh

51 Trịnh Bình Minh  9A THCS Hải Hậu Tin học 9 Giải Nhì HSG cấp tỉnh

52 Bùi Thị Xuân Nhi  8A THCS Hải Hậu Tin học 9 Giải Nhì HSG cấp tỉnh

53 Nguyễn Diệu Thủy  9A THCS Hải Hậu Tin học 9 Giải Nhì HSG cấp tỉnh

54 Vũ Tuấn Trường  9A THCS Hải Hậu Tin học 9 Giải Nhì HSG cấp tỉnh

VII. HỌC SINH TIỂU HỌC, THCS  ĐẠT GIẢI  NHẤT TRONG CÁC KỲ THI, HỘI THI CUỘC THI CẤP TỈNH

TT HỌ VÀ TÊN Lớp ĐƠN VỊ MÔN DẠY THÀNH TÍCH CỤ THỂ

1 Phạm Mai Hoa 2A TH Hải An Trạng nguyên Tiếng Việt Giải nhất cấp tỉnh

2 Vũ Thanh Trúc 2E TH Hải An Trạng nguyên Tiếng Việt Giải nhất cấp tỉnh
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3 Nguyễn Minh Thảo 3A TH Hải An Trạng nguyên Tiếng Việt Giải nhất cấp tỉnh

4 Nguyễn Anh Thư 2A1 TH Hải Anh Trạng nguyên Tiếng Việt Giải nhất cấp tỉnh

5 Mai Phạm Hoàng Bách 2C TH Hải Bắc Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải nhất cấp tỉnh

6 Trần Nam Sơn 3A TH Hải Bắc Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải nhất cấp tỉnh

7 Nguyễn Minh Sang 2A TH Hải Châu Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải nhất cấp tỉnh

8 Lê Tiến Thành 2A TH Hải Châu Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải nhất cấp tỉnh

9 Phạm Tiến Dũng 2A TH Hải Châu Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải nhất cấp tỉnh

10 Nguyễn Tường Vy 2B TH Hải Châu Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải nhất cấp tỉnh

11 Trần Quốc Việt 4A TH TT Cồn Hùng biện Tiếng Anh Giải Nhất cấp tỉnh

12 Lương Cát Tường Vy 2C TH TT Cồn Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải nhất cấp tỉnh

13 Đặng Phương Vy 3D TH TT Cồn Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải nhất cấp tỉnh

14 Nguyễn Bảo Anh 3B TH TT Cồn Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải nhất cấp tỉnh

15 Nguyễn Công Trí 3A TH TT Cồn Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải nhất cấp tỉnh

16 Trần Đăng Khoa 3C TH TT Cồn Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải nhất cấp tỉnh

17 Lâm Ngọc Diễm 2A TH TT Cồn Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải nhất cấp tỉnh

18 Nguyễn Đỗ Phương
Linh 2A TH TT Cồn Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải nhất cấp tỉnh

19 Phạm Khắc Lượng 3B TH TT Cồn Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải nhất cấp tỉnh

20 Mai Nguyễn Thảo Nhi 2A TH TT Cồn Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải nhất cấp tỉnh

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



21 Nguyễn Phương Thảo 2D TH TT Cồn Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải nhất cấp tỉnh

22 Vũ Minh Đức 3B TH TT Cồn Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải nhất cấp tỉnh

23 Đinh Minh Nhật 3B TH TT Cồn Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải nhất cấp tỉnh

24 Đỗ Thị Trà My 5B TH TT Cồn Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải nhất cấp tỉnh

25 Trần Bảo Quỳnh 4B TH TT Cồn Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải nhất cấp tỉnh

26 Lê Diệu Anh 4A TH TT Cồn Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải nhất cấp tỉnh

27 Hoàng Dawid 3A TH Hải Đông Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải nhất cấp tỉnh

28 Nguyễn Vũ Huy 3C TH Hải Đông Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải nhất cấp tỉnh

29 Vũ Đức Hải 2A1 TH Hải Đường Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải nhất cấp tỉnh

30 Nguyễn Mạnh Tuấn 2A2 TH Hải Đường Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải nhất cấp tỉnh

31 Nguyễn Tuấn Minh 2A4 TH Hải Đường Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải nhất cấp tỉnh

32 Nguyễn Trường Đam 3A6 TH Hải Đường Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải nhất cấp tỉnh

33 Đỗ Hải Đăng 3A6 TH Hải Đường Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải nhất cấp tỉnh

34 Vương Thị Thúy Anh 5A2 TH Hải Đường Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải nhất cấp tỉnh

35 Mạc Thái Trúc Mai 2B TH Hải Hà Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải nhất cấp tỉnh

36 Phạm Hồng Liên 5A TH Hải Hà Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải nhất cấp tỉnh

37 Lê Hạnh Phúc 4A TH Hải Hà Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải nhất cấp tỉnh

38 Phạm Mai Chi 3A TH Hải Hà Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải nhất cấp tỉnh
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39 Trần Minh Quân 5A TH Hải Hà Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải nhất cấp tỉnh

40 Nguyễn Minh Đức 2A TH Hải Hà Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải nhất cấp tỉnh

41 Nguyễn Thị Minh Châu 5A TH Hải Hà Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải nhất cấp tỉnh

42 Hoàng Ngô Kim Ngân 5C TH Hải Hà Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải nhất cấp tỉnh

43 Mai Hương Giang 2B TH Hải Hà Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải nhất cấp tỉnh

44 Nguyễn Trần Bảo Ngọc 3B TH Hải Hòa Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải nhất cấp tỉnh

45 Phạm Quang Nhật 5B TH Hải Hưng Hùng biện Tiếng Anh Giải Nhất cấp tỉnh

46 Trần Lương Mỹ Thiện 2G TH Hải Hưng Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải Nhất cấp tỉnh

47 Đinh Hoàng Phúc 2G TH Hải Hưng Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải Nhất cấp tỉnh

48 Mai Huy Hoàng 2G TH Hải Hưng Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải Nhất cấp tỉnh

49 Đỗ Bảo Lộc 2A TH Hải Hưng Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải Nhất cấp tỉnh

50 Hoàng Thị Bảo Trâm 5A TH Hải Long Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải Nhất cấp tỉnh

51 Nguyễn Minh Quân 2A TH Hải Long Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải Nhất cấp tỉnh

52 Lại Thuỳ Vy 2A TH Hải Long Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải Nhất cấp tỉnh

53 Lại  Quỳnh Chi 2D TH Hải Long Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải Nhất cấp tỉnh

54 Hoàng Mai Anh 2D TH Hải Long Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải Nhất cấp tỉnh

55 Lại Huy Hoàng 2D TH Hải Long Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải Nhất cấp tỉnh

56 Đặng Thùy Anh 1G TH Hải Lý Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải Nhất cấp tỉnh
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57 Phạm Hải Đăng 2A1 TH Hải Minh Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải Nhất cấp tỉnh

58 Phạm Thị Khánh Linh 2G1 TH Hải Minh Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải Nhất cấp tỉnh

59 Mai Ngọc Uyên Linh 2A TH Hải Nam Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải Nhất cấp tỉnh

60 Trần Bảo Nam 2A TH Hải Nam Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải Nhất cấp tỉnh

61 Lê Đức Anh 1A TH Hải Nam Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải Nhất cấp tỉnh

62 Phạm Ngọc Anh 2A TH Hải Ninh Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải Nhất cấp tỉnh

63 Nguyễn Kim Chi 5A TH Hải Ninh Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải Nhất cấp tỉnh

64 Ngô Vũ Gia Khiêm 3C TH Hải Phong Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải Nhất cấp tỉnh

65 Đinh Bảo Quyên 2A TH Hải Phú Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải Nhất cấp tỉnh

66 Trần Minh Anh Vũ 2B TH Hải Phú Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải Nhất cấp tỉnh

67 Đặng Thị Minh Thùy 3C TH Hải Phúc Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải Nhất cấp tỉnh

68 Trần Gia Bảo 3A TH Hải Phúc Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải Nhất cấp tỉnh

69 Đỗ Linh Chi 3C TH Hải Phúc Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải Nhất cấp tỉnh

70 Trịnh Xuân Diệp 3C TH Hải Phương Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải Nhất cấp tỉnh

71 Kim Vũ Khánh Diệu 2D TH Hải Phương Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải Nhất cấp tỉnh

72 Vũ Nguyễn Minh Đan 2A TH Hải Phương Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải Nhất cấp tỉnh

73 Đỗ Anh Thơ 2A TH Hải Phương Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải Nhất cấp tỉnh

74 Nguyễn Phúc Lâm 2D TH Hải Phương Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải Nhất cấp tỉnh
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75 Phạm Thị Ngọc Diệp 4C TH Hải Phương Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải Nhất cấp tỉnh

76 Trần Hà Vy 2C TH Hải Phương Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải Nhất cấp tỉnh

77 Bạch Tú Linh 1C TH Hải Quang Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải Nhất cấp tỉnh

78 Bạch Gia Linh 2C TH Hải Quang Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải Nhất cấp tỉnh

79 Nguyễn Việt Anh  2A TH Hải Quang Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải Nhất cấp tỉnh

80 Trần Trung Kiên  2B TH Hải Quang Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải Nhất cấp tỉnh

81 Bùi Thị Thúy Diệu 4C TH Hải Sơn Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải Nhất cấp tỉnh

82 Trần Bảo Châu 3C TH Hải Sơn Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải Nhất cấp tỉnh

83 Nguyễn Ngọc Diễm 2 TH Hải Tân Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải Nhất cấp tỉnh

84 Đinh Quốc Thái 2 TH Hải Tân Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải Nhất cấp tỉnh

85 Vương Thị Thu Hương 2 TH Hải Tân Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải Nhất cấp tỉnh

86 Trần Ngọc Bích 3C TH Hải Thanh Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải Nhất cấp tỉnh

87 Lại Huyền An 1B TH Hải Thanh Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải Nhất cấp tỉnh

88 Phạm Đỗ Bảo Ngọc 2A TH Hải Thanh Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải Nhất cấp tỉnh

89 Đỗ Quỳnh Chi 2C TH Hải Thanh Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải Nhất cấp tỉnh

90 Đỗ Bảo Linh Chi 2C TH Hải Thanh Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải Nhất cấp tỉnh

91 Vũ Trà My 2C TH Hải Thanh Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải Nhất cấp tỉnh

92 Nguyễn Quang Vinh 2A2 TH TT Thịnh Long Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải Nhất cấp tỉnh
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93 Phạm Khôi Nguyên 2A2 TH TT Thịnh Long Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải Nhất cấp tỉnh

94 Phạm Ngọc Bảo An 4B1 TH TT Thịnh Long Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải Nhất cấp tỉnh

95 Trần Ngọc Quỳnh An 5C2 TH TT Thịnh Long Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải Nhất cấp tỉnh

96 Trần Thị Kim Ngân 2A2 TH TT Thịnh Long Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải Nhất cấp tỉnh

97 Vũ Dương Minh Thư 2A2 TH TT Thịnh Long Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải Nhất cấp tỉnh

98 Tạ Phạm Bảo Trâm 3A2 TH TT Thịnh Long Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải Nhất cấp tỉnh

99 Vũ Gia Hân 2A2 TH TT Thịnh Long Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải Nhất cấp tỉnh

100 Đỗ Thanh Huyền 3B2 TH TT Thịnh Long Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải Nhất cấp tỉnh

101 Trần Gia Bảo 2A2 TH TT Thịnh Long Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải Nhất cấp tỉnh

102 Trần Đức Phú 2C1 TH TT Thịnh Long Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải Nhất cấp tỉnh

103 Hoàng Huyền Diệu 3A2 TH TT Thịnh Long Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải Nhất cấp tỉnh

104 Lại Thị Ngọc Bích 2A TH Hải Triều Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải Nhất cấp tỉnh

105 Bùi Quốc Anh 3A TH Hải Triều Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải Nhất cấp tỉnh

106 Nguyễn Gia Hân 3A TH Hải Triều Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải Nhất cấp tỉnh

107 Nguyễn Thị Kim Ngân 3A TH Hải Triều Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải Nhất cấp tỉnh

108 Vũ Diệu Linh 5A TH Hải Triều Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải Nhất cấp tỉnh

109 Nguyễn Quang Anh 2B1 TH Hải Trung Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải Nhất cấp tỉnh

110 Phạm Hải Yến 2A3 TH Hải Trung Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải Nhất cấp tỉnh
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111 Trần Anh Quyết 2A3 TH Hải Trung Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải Nhất cấp tỉnh

112 Trần Quang Khải 3B1 TH Hải Trung Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải Nhất cấp tỉnh

113 Trần Hoàng Anh 3A1 TH Hải Trung Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải Nhất cấp tỉnh

114 Trần Nhật Minh 4A1 TH Hải Trung Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải Nhất cấp tỉnh

115 Trần Khánh Vân 4A2 TH Hải Trung Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải Nhất cấp tỉnh

116 Nguyễn Hà Phương 5A1 TH Hải Trung Chạy cự ly 60 m (Điền kinh nữ) Giải Nhất cấp tỉnh

117 Trịnh Quang Anh 2C TH Hải Vân Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải Nhất cấp tỉnh

118 Mai Trần Tú Anh 3G TH Hải Vân Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải Nhất cấp tỉnh

119 Lý Thị Uyên Nhi 3A TH Hải Vân Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải Nhất cấp tỉnh

120 Trần Đức Trọng 3A TH Hải Vân Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải Nhất cấp tỉnh

121 Phan Anh Quốc Huy 3G TH Hải Vân Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải Nhất cấp tỉnh

122 Lương Minh Đức 3G TH Hải Vân Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải Nhất cấp tỉnh

123 Đặng Hải Đông 5C TH Hải Vân Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải Nhất cấp tỉnh

124 Phạm Nguyễn Minh
Khuê 1E TH Hải Xuân Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải Nhất cấp tỉnh

125 Vũ Gia Hưng 2C TH Hải Xuân Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải Nhất cấp tỉnh

126 Nguyễn Minh Tâm 2E TH Hải Xuân Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải Nhất cấp tỉnh

127 Nguyễn Quốc Đoàn 5D TH TT Yên Định Bóng bàn nam Giải nhất Bóng bàn cấp tỉnh

128 Phạm Vũ Kim Ngân 2B TH TT Yên Định Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải Nhất cấp tỉnh
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129 Lâm Minh Thảo 3A TH TT Yên Định Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải Nhất cấp tỉnh

130 Kim Hải Bình 3A TH TT Yên Định Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải Nhất cấp tỉnh

131 Mai Anh Tuấn 1C TH TT Yên Định Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải Nhất cấp tỉnh

132 Trần Thu Phương 3A TH TT Yên Định Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải Nhất cấp tỉnh

133 Nguyễn Hà Anh 3A TH TT Yên Định Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải Nhất cấp tỉnh

134 Phạm Gia Phong 3A TH TT Yên Định Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải Nhất cấp tỉnh

135 Phạm Tuấn Anh 3A TH TT Yên Định Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải Nhất cấp tỉnh

136 Phạm Thùy Linh 5A TH TT Yên Định Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải Nhất cấp tỉnh

137 Nguyễn Minh Thư 5A TH TT Yên Định Trạng Nguyên Tiếng Việt Giải Nhất cấp tỉnh

138 Trần Thị Anh Thư 7A THCS TT Cồn Hùng biện Tiếng Anh Giải Nhất cấp tỉnh

139 Trần Đoàn Kiên Trinh 7A THCS Hải Long Đấu trường Toán học cấp Tỉnh Giải Vàng (Nhất)

140 Nguyễn Ngọc Doanh 8A THCS Hải Long Đấu trường Toán học cấp Tỉnh Giải Vàng (Nhất)

141 Nguyễn Văn Khánh 9A THCS Hải Long Đấu trường Toán học cấp Tỉnh Giải Vàng (Nhất)

142 Vũ Thị Thanh Bình 7C THCS Hải Nam Bóng bàn nữ Giải Nhất cấp tỉnh

143 Nguyễn Tuệ Lâm 6B THCS Hải Phong Cờ vua nữ Giải Nhất cấp tỉnh

144 Trần Thảo Diệp 8A THCS Hải Phương Hùng biện Tiếng Anh Giải Nhất cấp tỉnh

145 Phạm Mạnh Tân 6A THCS Hải Phương Đấu trường Toán học cấp Tỉnh Giải Vàng (Nhất)

146 Hoàng Minh Phúc 6A THCS Hải Phương Đấu trường Toán học cấp Tỉnh Giải Vàng (Nhất)
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147 Hoàng Trung Hiếu 6A THCS Hải Phương Đấu trường Toán học cấp Tỉnh Giải Vàng (Nhất)

148 Phạm Khánh Hà Linh 7A THCS Hải Phương Đấu trường Toán học cấp Tỉnh Giải Vàng (Nhất)

149 Nguyễn Duy Tân 7A THCS Hải Phương Đấu trường Toán học cấp Tỉnh Giải Vàng (Nhất)

150 Phạm Lê Hoàng Thiên 7A THCS Hải Phương Đấu trường Toán học cấp Tỉnh Giải Vàng (Nhất)

151 Phạm Thị Kim Cúc 7A THCS Hải Phương Đấu trường Toán học cấp Tỉnh Giải Vàng (Nhất)

152 Đinh Hoàng Giang 7A THCS Hải Phương Đấu trường Toán học cấp Tỉnh Giải Vàng (Nhất)

153 Nguyễn Thị Ngọc Anh 8A THCS Hải Phương Ngày Hội STEM Giải Xuất sắc cấp tỉnh

154 Trần Khôi Nguyên 8A THCS Hải Phương Ngày Hội STEM Giải Xuất sắc cấp tỉnh

155 Nguyễn Hồng Sơn 8A THCS Hải Phương Môn Bóng bàn cấp Tỉnh Giải Nhất cấp tỉnh

156 Lê Đan Dương 9A THCS Hải Tây Đấu trường toán học cấp Tỉnh Giải Nhất cấp Tỉnh

157 Mai Thanh Huy 9A THCS Hải Tây Đấu trường toán học cấp Tỉnh Giải Nhất cấp Tỉnh

158 Đinh Thanh Thảo 9A THCS Hải Tây Đấu trường toán học cấp Tỉnh Giải Nhất cấp Tỉnh

159 Vũ Nguyễn Khánh
Toàn 9A THCS Hải Tây Đấu trường toán học cấp Tỉnh Giải Nhất cấp Tỉnh

160 Lê Quang Hải 9A THCS Hải Tây Đấu trường toán học cấp Tỉnh Giải Nhất cấp Tỉnh

161 Cao Hà Kim Ngân 7A THCS Hải Tây Giai điệu tuổi hồng cấp Tỉnh Giải Nhất cấp Tỉnh

162 Ngô Trà My 7A THCS Hải Tây Giai điệu tuổi hồng cấp Tỉnh Giải Nhất cấp Tỉnh

163 Đinh Phạm Như Quỳnh 7A THCS Hải Tây Giai điệu tuổi hồng cấp Tỉnh Giải Nhất cấp Tỉnh

164 Lương Thùy Dung 7C THCS Hải Tây Giai điệu tuổi hồng cấp Tỉnh Giải Nhất cấp Tỉnh
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165 Lương Thị Nguyệt Ánh 8A THCS Hải Tây Giai điệu tuổi hồng cấp Tỉnh Giải Nhất cấp Tỉnh

166 Lương Trà My 8C THCS Hải Tây Giai điệu tuổi hồng cấp Tỉnh Giải Nhất cấp Tỉnh

167 Đỗ Hồng Khởi 9A  THCS Hải Thanh Thử thách chạy  S-Race Giải Nhất cấp tỉnh

168 Vũ Hòa Hiệp 8A  THCS Thịnh Long Môn Cờ vua Giải Nhất cấp tỉnh

169 Hoàng Quốc Tiệp 9C THCS Hải Trung Điền kinh chạy 200m Giải Nhất cấp tỉnh

170 Nguyễn Hoàng Ngân 9A2 THCS Hải Xuân STEM Giải Xuất sắc cấp tỉnh

171 Đỗ Phương Linh 9A2 THCS Hải Xuân STEM Giải Xuất sắc cấp tỉnh

172 Phạm Văn Minh 8A THCS Hải Hậu Cuộc thi chạy S-Race Giải Nhất cấp tỉnh

173 Lại Thành Nam 7A THCS Hải Hậu Môn Bóng bàn cấp tỉnh Giải Nhất môn Bóng bàn cấp tỉnh

174 Lại Anh Thơ 7A THCS Hải Hậu Đấu trường Toán học cấp tỉnh Giải Vàng (Giải nhất)

175 Nguyễn Diệu Linh 7D THCS Hải Hậu Văn nghệ Hùng biện tiếng Anh Giải nhất cấp tỉnh

176 Mai Đức Hợp 9A THCS Hải Hậu Đấu trường Toán học Giải nhất cấp tỉnh

177 Nguyễn Quốc Cường 8A THCS Hải Hậu Đấu trường Toán học Giải nhất cấp tỉnh

178 Lâm Hoài An 6D THCS Hải Hậu IOE Tiếng anh Giải nhất cấp tỉnh

179 Vũ Ngọc Anh 6D THCS Hải Hậu IOE Tiếng anh Giải nhất cấp tỉnh

180 Nguyễn Hà Chi 6D THCS Hải Hậu IOE Tiếng anh Giải nhất cấp tỉnh

181 Lương Nhật Quang 7D THCS Hải Hậu IOE Tiếng anh Giải nhất cấp tỉnh

182 Lưu Đình Vũ 7D THCS Hải Hậu IOE Tiếng anh Giải nhất cấp tỉnh
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183 Trần Duy Phát 9A THCS Hải Hậu IOE Tiếng anh Giải nhất cấp tỉnh

184 Mai Đức Hợp 9A THCS Hải Hậu IOE Tiếng anh Giải nhất cấp tỉnh

VIII. DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI NHẤT, NHÌ TRONG KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 11, 12 CẤP TỈNH: 54 học sinh

TT HỌ VÀ TÊN LỚP ĐƠN VỊ MÔN THI THÀNH TÍCH CỤ THỂ

1 Phạm Thanh Thúy 12A8 THPT A HẢI HẬU Tiếng Anh 12 giải Nhất Tiếng Anh 12

2 Hoàng Thanh Hải 12A1 THPT A HẢI HẬU Hóa học 12 giải Nhất Hóa học 12

3 Hoàng Minh Long 12A1 THPT A HẢI HẬU Hóa học 12 giải Nhất Hóa học 12

4 Trần Đức Tuân 12A1 THPT A HẢI HẬU Hóa học 12 giải Nhất Hóa học 12

5 Đặng Quang Minh 11A1 THPT A HẢI HẬU Tin học 12 giải Nhất Tin học 12

6 Nguyễn Phương Thùy 12A12 THPT A HẢI HẬU Lịch sử 12 giải Nhất Lịch sử 12

7 Vũ Phương Thanh 11A1 THPT A HẢI HẬU Toán học 11 giải Nhất Toán 11

8 Nguyễn Minh Quân 12C1 THPT THỊNH LONG Địa lý  12 Giải Nhất Địa lý  12

9 Nguyễn Phương Lan 12C6 THPT C Hải Hậu Lịch sử 12 Giải Nhất Lịch sử 12

10 Phạm Hồng Hạnh 12A12 THPT A HẢI HẬU Ngữ văn 12 giải Nhì Ngữ văn 12

11 Hoàng Cẩm Nhi 12A12 THPT A HẢI HẬU Ngữ văn 12 giải Nhì Ngữ văn 12

12 Phạm Huy Hiệu 12A1 THPT A HẢI HẬU Toán 12 giải Nhì Toán 12

13 Đặng Thảo Vy 12A1 THPT A HẢI HẬU Toán 12 giải Nhì Toán 12

14 Nguyễn Thùy Linh 12A8 THPT A HẢI HẬU Tiếng Anh 12 giải Nhì Tiếng Anh 12
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15 Trần Phương Hoa 12A12 THPT A HẢI HẬU Tiếng Anh 12 giải Nhì Tiếng Anh 13

16 Nguyễn Văn Hiệu 12A1 THPT A HẢI HẬU Vật lý 12 giải Nhì Vật lý 12

17 Trần Mai Linh 12A1 THPT A HẢI HẬU Sinh học 12 giải Nhì Sinh học 12

18 Nguyễn Thị Thùy Linh 12A1 THPT A HẢI HẬU Sinh học 12 giải Nhì Sinh học 12

19 Phạm Minh Chi 12A10 THPT A HẢI HẬU Sinh học 12 giải Nhì Sinh học 12

20 Đỗ Thế Dương 11A10 THPT A HẢI HẬU Tin học 12 giải Nhì Tin học 12

21 Đinh Văn Hoàng 11A1 THPT A HẢI HẬU Tin học 12 giải Nhì Tin học 12

22 Nguyễn Thị Thanh
Dung 12A12 THPT A HẢI HẬU Lịch sử 12 giải Nhì Lịch sử 12

23 Phan Thị Thanh Lâm 12A12 THPT A HẢI HẬU Địa lý 12 giải Nhì Địa lý 12

24 Vũ Nhật Phương 11A8 THPT A HẢI HẬU Ngữ văn 11 giải Nhì Ngữ văn 11

25 Nguyễn Đức Danh 11A8 THPT A HẢI HẬU Tiếng Anh 11 giải Nhì Tiếng Anh 11

26 Phạm Bảo Ngọc 11A8 THPT A HẢI HẬU Tiếng Anh 11 giải Nhì Tiếng Anh 11

27 Phạm Bích Ngọc 11A8 THPT A HẢI HẬU Tiếng Anh 11 giải Nhì Tiếng Anh 11

28 Đỗ Thị Anh Thư 12A1 THPT THỊNH LONG Hóa học 12 Giải Nhì Hóa học 12

29 Nguyễn Thị Tuyết
Trinh 12C6 THPT C Hải Hậu Ngữ văn 12 Giải Nhì cấp tỉnh

30 Phạm Thành Đồng 12C1 THPT C Hải Hậu Hoá học 12 Giải Nhì cấp tỉnh

31 Nguyễn Thị Lan 12C6 THPT C Hải Hậu Lịch sử 12 Giải Nhì cấp tỉnh

32 Trần Quỳnh Hương 12C10 THPT C Hải Hậu Địa lí 12 Giải Nhì cấp tỉnh
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33 Nguyễn Thị Khánh Ly 12C6 THPT C Hải Hậu Địa lí 12 Giải Nhì cấp tỉnh

34 Bùi Lâm Anh 12C6 THPT C Hải Hậu Tiếng Anh 12 Giải Nhì cấp tỉnh

35 Nguyễn Thái Hậu 11B1 THPT C Hải Hậu Tin 12 Giải Nhì cấp tỉnh

36 Nguyễn Thị Thanh Trúc 11B1 THPT C Hải Hậu Tin 12 Giải Nhì cấp tỉnh

37 Nguyễn Thị Yến Nhi 11B6 THPT C Hải Hậu Ngữ văn 11 Giải Nhì cấp tỉnh

38 Đinh Thành Hưng 11B1 THPT C Hải Hậu Toán 11 Giải Nhì cấp tỉnh

39 Lê Minh Tuấn 11B1 THPT C Hải Hậu Toán 11 Giải Nhì cấp tỉnh

40 Phạm Hải Đăng 11B1 THPT AN PHÚC Tin học Giải Nhì môn Tin học 12 cấp tỉnh

41 Trần Thị Trà My 12C9 THPT B HẢI HẬU Địa Lí Giải Nhì môn Địa lí 12 cấp tỉnh

42 Đỗ Ngọc Anh 12C1 THPT B HẢI HẬU Tin học Giải Nhì môn Tin học 12 cấp tỉnh

43 Lương Thế Vinh 12C5 THPT B HẢI HẬU Tin học Giải Nhì môn Tin học 12 cấp tỉnh

44 Nguyễn Minh Chính 12C1 THPT B HẢI HẬU Vật lí Giải Nhì môn Vật lí 12 cấp tỉnh

45 Lã Thị Kim Ngân 11B1 THPT B HẢI HẬU Toán học Giải Nhì Toán học 11 cấp tỉnh

46 Vũ Anh Tuấn 12C1 THPT B HẢI HẬU Toán học Giải Nhì môn Toán học 12 cấp tỉnh

47 Trần Thùy Linh 11B7 THPT B HẢI HẬU Ngữ văn Giải Nhì môn Ngữ văn 11 cấp tỉnh

48 Trần Thị Nguyệt Hà 12C9 THPT B HẢI HẬU Ngữ văn Giả Nhì môn Ngữ văn 12 cấp tỉnh

49 Trần Đức Thuận 12C9 THPT B HẢI HẬU Ngữ văn Giả Nhì môn Ngữ văn 12 cấp tỉnh

50 Lê Thị Bích Diệp 12C8 THPT Vũ Văn Hiếu Ngữ văn 12 Giải nhì môn Ngữ văn 12 cấp tỉnh
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51 Phạm Hải Đăng 12C1 THPT Vũ Văn Hiếu Toán 12 Giải nhì môn Toán 12 cấp tỉnh

52 Phạm Văn Cường 12C7 THPT Vũ Văn Hiếu Lịch sử Giải Nhì môn Lịch sử 12 cấp tỉnh

53 Nguyễn Thế Anh 12C8 THPT Vũ Văn Hiếu Lịch sử Giải Nhì môn Lịch sử 12 cấp tỉnh

54 Phạm Trung Hiếu 12C6 THPT Vũ Văn Hiếu Địa lí Giải Nhì môn Địa lí 12 cấp tỉnh
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